TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ 12 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT – HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM
	STT
	Nội dung kiến thức


	Đơn vị kiến thức


	Mức độ nhận thức 
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH

	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	
	
	

	1
	Dao động và sóng điện từ
	1.1. Mạch dao động
	
	
	2
	2
	1
	1,5
	1
	2,5
	4
	6
	10%

	
	
	1.2. Điện từ trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3. Sóng điện từ
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	2
	5%

	
	
	1.4. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	
	
	
	
	1
	1,5
	
	
	1
	1,5
	2,5%

	2
	Sóng ánh sáng
	2.1. Tán sắc ánh sáng
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2,5%

	
	
	2.2. Giao thoa ánh sáng
	1
	1
	3
	3
	1
	1,5
	1
	2,5
	6
	8
	15%

	
	
	2.3. Các loại quang phổ
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2.5%

	
	
	2.4. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2,5%

	
	
	2.5. Tia X
	1
	1
	
	
	1
	1,5
	
	
	2
	2,5
	5%

	3
	Lượng tử ánh sáng
	3.1. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
	1
	1
	2
	2
	
	
	
	
	3
	3
	7,5%

	
	
	3.2. Hiện tượng quang điện trong
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2,5%

	
	
	3.3. Hiện tượng quang – phát quang
	1
	1
	
	
	1
	1,5
	
	
	2
	2,5
	5%

	
	
	3.4. Mẫu nguyên tử Bo
	1
	1
	1
	1
	1
	1,5
	
	
	3
	3,5
	7,5%

	
	
	3.5. Sơ lược về Laze
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2,5%

	4
	Hạt nhân nguyên tử
	4.1. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	2
	5%

	
	
	4.2. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
	1
	1
	1
	1
	1
	1,5
	1
	2,5
	4
	6
	10%

	
	
	4.3. Phóng xạ
	1
	1
	1
	1
	1
	1,5
	1
	2,5
	4
	6
	10%

	
	
	4.4. Phản ứng phân hạch
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2,5%

	
	
	4.5. Phản ứng nhiệt hạch
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2,5%

	Tổng
	16
	16
	12
	12
	8
	12
	4
	10
	40
	50
	
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
	
	100%
	


BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN KIỂM TRA HKII
MÔN: VẬT LÍ 12 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT – HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM
ĐẶC TẢ CỦA MA TRẬN

	SSTT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Dao động và sóng điện từ
	Mạch dao động
	Thông hiểu:
Viết được biểu thức cường độ dòng điện trong mạch dao động

Tính được chu kì mạch dao động

Vận dụng:

Xác định được khoảng thời gian ngắn nhất khi điện tích tụ điện biến thiên.

Vận dụng cao:

Xác định được điện tích tụ điện tại thời điểm t.
	
	2
	1
	1

	
	
	Sóng điện từ
	Nhận biết:

Phát biểu được định nghĩa sóng điện từ.
Thông hiểu:

Vận dụng công thức tính được chu kì sóng điện từ
	1
	1
	
	

	
	
	Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	Vận dụng:
Vận dụng công thức xác định được điện dung mạch chọn sóng vô tuyến.
	
	
	1
	

	2


	Sóng ánh sáng
	Tán sắc ánh sáng
	Nhận biết:

Hiểu được thế nào là ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng
	1
	
	
	

	
	
	Giao thoa ánh sáng
	Nhận biết:

Viết được công thức tính khoảng vân giao thoa.
Thông hiểu:

Vận dụng được công thức tính hiệu đường đi.

Vận dụng được công thức tính vị trí vân sáng.

Vận dụng công thức tính được bước sóng ánh sáng.

Vận dụng:

Tính được khoảng vân i khi D thay đổi.
Vận dụng cao: 

Vận dụng tính được số điểm cực đại giao thoa tối thiểu trên đoạn AB.
	1
	3
	1
	1

	
	
	Các loại quang phổ
	Nhận biết:

Phân biệt được các loại quang phổ: quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ.
	1
	
	
	


	
	
	Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
	Nhận biết:

Nêu được tính chất nổi bật của tia hồng ngoại
	1
	
	
	

	
	
	Tia X
	Nhận biết:

Nêu được ứng dụng của tia X
Vận dụng:

Vận dụng công thức tính được UAK trong ống Cu – lít – giơ.
	1
	
	1
	

	3
	Lượng tử ánh sáng
	Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
	Nhận biết:

Phát biểu được nội dung thuyết lượng tử ánh sáng.
Thông hiểu:

Tính được giới hạn quang điện của kim loại.

Tính được bước sóng của bức xạ phát ra khi electron chuyển từ trạng thái có mức năng lượng cao về trạng thái có mức năng lượng thấp.
	1
	2
	
	

	
	
	Hiện tượng quang điện trong.
	Nhận biết:

Nêu được ứng dụng của hiện tượng quang điện trong
	1
	
	
	

	
	
	Hiện tượng quang – phát quang
	Nhận biết:

Nêu được điều kiện xảy ra hiện tượng quang – phát quang
Vận dụng:

Vận dụng công thức tính được số photon phát ra trong thời gian t.
	1
	
	1
	

	
	
	Mẫu nguyên tử Bo
	Nhận biết:

Nêu được công thức tính bán kính quỹ đạo dừng
Thông hiểu:

Xác định được tên quỹ đạo dừng nguyên tử Hidro.

Vận dụng:

Xác định được số bức xạ có thể phát ra khi electron ở trạng thái dừng n.
	1
	1
	1
	

	
	
	Sơ lược về Laze
	Nhận biết:

Nêu được ứng dụng tia Laze
	1
	
	
	

	4
	Hạt nhân nguyên tử
	Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	Nhận biết:

Xác định được ý nghĩa các đại lượng trong kí hiệu hạt nhân
Thông hiểu:

Xác định được số hạt nhân nguyên tử có trong m(g) hạt nhân.
	1
	1
	
	

	
	
	Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
	Nhận biết:

Nêu được đại lượng quyết định mức độ bền vững của hạt nhân
Thông hiểu:

Tính được năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.
Vận dụng:

Vận dụng công thức xác định được năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhân.
Vận dụng cao:

Vận dụng kiến thức xác định được động năng của hạt trong phản ứng hạt nhân.
	1
	1
	1
	1

	
	
	Phóng xạ
	Nhận biết:

Nêu được đặc điểm của hiện tượng phóng xạ
Thông hiểu: 

Tính được thời gian t xảy ra phóng xạ.

Vận dụng:

Vận dụng công thức đề tính t

Vận dụng cao:

Vận dụng kiến thức để xác định chu kì bán rã T.
	1
	1
	1
	1

	
	
	Phản ứng phân hạch
	Nhận biết:

Viết được công thức tính số hạt nhân phân rã tại thời điểm t
	1
	
	
	

	
	
	Phản ứng nhiệt hạch
	Nhận biết:

Cho được ví dụ phản ứng nhiệt hạch
	1
	
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	8
	4

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


	SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH

(Số trang: 04)
	KIỂM TRA HỌC KÌ II_NĂM HỌC 2022 - 2023 

Môn: Vật lí (Khối 12)

Thời gian: 50 phút

Mã đề: 132




__________________________

Câu 1: Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức:

A. i = )),D))
D. i = ,a))
C. i = ))
B. i = 
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết D = 1 m, a = 1 mm. Khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng bên với vân trung tâm là 3,6 mm. Tính bước sóng ánh sáng.

A. 0,44 μm
B. 0,52 μm
C. 0,58 μm.
D. 0,60 μm
Câu 3: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1(A. Chu kì dao động  điện từ tự do trong mạch bằng

A. 
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Câu 4: Sóng điện từ

A. không truyền được trong chân không.

B. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.

C. là điện từ trường lan truyền trong không gian.

D. là sóng dọc hoặc sóng ngang.
Câu 5: Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 3.10-6cos2000t (C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

A. i = 6cos(2000t - ) A .) mA .
B. i = 6cos(2000t + 

C. i = 6cos(2000t - ) mA .) A .
D. i = 6cos(2000t +  
Câu 6: Cho số Avogađro là 6,02.1023 mol-1. Số hạt nhân nguyên tử có trong 100 g Iốt [image: image5.wmf]I
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 là :

A. 4,595.1023 hạt
B. 5,925.1023 hạt

C. 4.952.1023 hạt
D. 3,952.1023 hạt
Câu 7: Trong y học, laze không được ứng dụng để

A. phẫu thuật mạch máu.
B. chiếu điện, chụp điện.

C. chữa một số bệnh ngoài da.
D. phẫu thuật mắt.
Câu 8: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn hình là 1mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D - [image: image6.wmf]D

D) và (D + [image: image7.wmf]D

D) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D + 3[image: image8.wmf]D

D) thì khoảng vân trên màn là

A. 3,5 mm
B. 3 mm
C. 2,5 mm
D. 2 mm
Câu 9: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image9.wmf]224
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A. phản ứng phân hạch.
B. phản ứng thu năng lượng.

C. phản ứng nhiệt hạch.
D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân.
Câu 10: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?

A. Năng lượng nghỉ.
B. Độ hụt khối.

C. Năng lượng liên kết.
D. Năng lượng liên kết riêng.
Câu 11: Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X. Tính từ t0 đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là

A. N0e -λt
B. N0 (1 - λt)

C. N0(1 - eλt)
D. N0 (1 - e-λt)
Câu 12: Một chất có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng 0,5µm khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 0,3µm. Biết rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích và công suất chùm sáng kích thích là 1W. Hãy tính số photon phát ra trong 10s.

A. 1,51.1019
B. 2,516.1017

C. 1,546.1015.
D. 2,516.1015
Câu 13: Tia X không có ứng dụng nào sau đây ?

A. Chiếu điện, chụp điện.

B. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại.

C. Chữa bệnh ung thư.

D. Sấy khô, sưởi ấm.
Câu 14: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và 1eV = 1,6.10-19J. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng

A. 0,654.10-5m.
B. 0,654.10-4m.

C. 0,654.10-6m.
D. 0,654.10-7m.
Câu 15: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng

A. màu tím.
B. màu cam.

C. màu đỏ.
D. màu vàng.
Câu 16: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,64 μm. Vân sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng

A. 1,66 mm.
B. 6,48 mm.
C. 1,20 mm.
D. 1,92 mm.
Câu 17: Hạt nhân 
[image: image10.wmf]12
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được tạo thành bởi:

A. 6 nơtron và 6 êlectron.
B. 6 prôtôn và 6 nơtron.

C. 6 êlectron và 12 nuclôn.
D. 6 prôtôn và 12 nơtron
Câu 18: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: [image: image11.wmf]n
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. Biết độ hụt khối của hạt nhân D là [image: image12.wmf]D

m

D

 = 0,0024u và của hạt nhân X là [image: image13.wmf]X

m
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 = 0,0083u. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng? Cho 1u = 931MeV/c2

A. toả năng lượng là 4,24 MeV.
B. toả năng lượng là 3,26 MeV.

C. thu năng lượng là 4,24 MeV.
D. thu năng lượng là 3,26 MeV.
Câu 19: Một sóng điện từ có tần số 25 MHz thì có chu kì là

A. 4.10-11 s.
B. 4.10-5 s.
C. 4.10-8 s.
D. 4.10-2 s.
Câu 20: Chọn câu trả lời đúng. Nguyên tử Hidro ở trạng thái có năng lượng En (n > 1) sẽ có khả năng phát ra:

A. Tối đa n(n-1) vạch phổ
B. Tối đa 
[image: image14.wmf]-

n(n1)
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 vạch phổ


C. Tối đa n vạch phổ
D. Tối đa n – 1 vạch phổ
Câu 21: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi ro là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng M có giá trị là

A. 9r0.
B. 4r0
C. 2r0
D. 3r0
Câu 22: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1(H và tụ điện có điện dung 9(F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ điện giảm từ giá trị cực đại Q0 xuống còn 
[image: image15.wmf]2
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 là:

A. 5(.10-7s.
B. 10-6s.
C. 5.10-7s.
D. (.10-6s.
Câu 23: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt

A. êlectron.
B. nơtron.
C. phôtôn.
D. prôtôn.
Câu 24: Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp (bị kích thích bằng điện) phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ thu được là

A. các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

B. một dải sáng có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

C. các vạch sáng, tối xen kẽ nhau đều đặn.

D. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.
Câu 26: Cho hạt nhân 
[image: image16.wmf]4

2

He

 có khối lượng 4,0015u. Biết mp = 1,0073u, mn = 1,0087u; 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt 
[image: image17.wmf]4

2

He

 bằng

A. 7,5 MeV.
B. 28,4 MeV.
C. 7,1 MeV.
D. 7,1 eV.
Câu 27: Công thoát electron ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Biết hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J . Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 0,33 μm.
B. 0,22 μm.
C. 0,66. 10-19 μm.
D. 0,66 μm.
Câu 28: Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là:

A. có tác dụng nhiệt rất mạnh.


B. gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại.


C. có khả năng đâm xuyên rất mạnh.


D. không bị nước và thủy tinh hấp thụ.

Câu 29: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là ro = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là 84,8.10-11m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. L.
B. O.
C. N.
D. M.
Câu 30: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

B. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.

C. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

D. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
Câu 31: Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành

A. điện năng.
B. nhiệt năng.
C. hóa năng.
D. cơ năng.
Câu 32: Cacbon [image: image18.wmf]C
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là chất phóng xạ [image: image19.wmf]-

b

có chu kỳ bán rã 5730 năm. Nếu ban đầu có 64 g chất này thì sau bao lâu còn lại 4 g ?

A. 22920 năm.
B. 11460 năm.
C. 17190 năm.
D. 20055 năm.
Câu 33: Hiện nay urani tự nhiên chứ 2 đồng vị phóng xạ là [image: image20.wmf]235

U

và [image: image21.wmf]238

U

, với tỷ lệ số hạt [image: image22.wmf]235

U

và số hạt [image: image23.wmf]238

U

 là 7/1000. Biết chu kỳ bán rã của [image: image24.wmf]235

U

và [image: image25.wmf]238

U

lần lượt là 7.108 năm và 4,5.109 năm. Cách đây bao nhiêu năm urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt [image: image26.wmf]235

U

 và số hạt [image: image27.wmf]238

U

là 9/100:

A. 2,70 tỷ năm
B. 1.05 tỷ năm
C. 3,05 tỷ năm
D. 4,03 tỷ năm
Câu 34: Một ống Cu-lít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11 m. Biết độ lớn điện tích electron, tốc độ ánh sáng trong chân không, hằng số Planck lần lượt là 1,6.10-19C, 3.108m/s và 6,625.10-34 Js. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Điện áp cực giữa anot và catot của ống là:

A. 2 kV
B. 20 kV
C. 2,15 kV
D. 21,15 kV
Câu 35: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng  60m thì phải mắc với C0 một tụ điện có điện dung CX. Hỏi phải mắc CX thế nào với C0? Tính CX theo C0.

A. song song và CX  = 8C0.
B. song song và CX  = 4C0.

C. nối tiếp và CX  = 8C0
D. nối tiếp và CX  = 4C0
Câu 36: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [image: image28.wmf]l

 = 0,60 [image: image29.wmf]m

m. Hiệu khoảng cách từ hai khe đến vị trí quan sát được vân sáng bậc 4 bằng bao nhiêu?

A. 2,4[image: image30.wmf]m

m.
B. 3,6[image: image31.wmf]m

m.
C. 1,2[image: image32.wmf]m

m.
D. 4,8[image: image33.wmf]m

m

Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại 
[image: image34.wmf]A

 và 
[image: image35.wmf]B

, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng 
[image: image36.wmf]AB

 quan sát thấy số điểm cực tiểu giao thoa nhiều hơn số điểm cực đại giao thoa. Ở mặt chất lỏng trên đường tròn đường kính 
[image: image37.wmf]AB

, điểm cực đại giao gần A nhất cách A một đoạn 
[image: image38.wmf]9

cm

, điểm cực đại giao thoa xa A nhất cách A một đoạn 7,9 cm. Trên đoạn thẳng 
[image: image39.wmf]AB

 có thể có tối thiểu bao nhiêu điểm cực đại giao thoa?

A. 13
B. 11 
C. 
[image: image40.wmf]7.


D. 9 

Câu 38: Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T, phân rã biến đổi thành hạt nhân con Y bền. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân Y sinh ra và số hạt nhân X còn lại là 0,25. Tại thời điểm t2 = t1 + 211,8 (s), tỉ số giữa hạt nhân Y sinh ra và số hạt nhân X còn lại là 9. Giá trị T gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 
[image: image41.wmf]70 s


B. 
[image: image42.wmf]50 s


C. 
[image: image43.wmf]24 s


D. 
[image: image44.wmf]424 s


Câu 39: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 
[image: image45.wmf]5F

m

. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 10 mA. Mốc thời gian là lúc cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 
[image: image46.wmf]10 mA

. Tại thời điểm t 
[image: image47.wmf]40

p

=

 ms thì điện tích của tụ điện là

A. 
[image: image48.wmf]0,707C

m


B. 
[image: image49.wmf]0,500C

m


C. 
[image: image50.wmf]1,41C

m


D. 
[image: image51.wmf]0,866C

m


Câu 40: Dùng hạt 
[image: image52.wmf]a

 có động năng K bắn vào hạt nhân 
[image: image53.wmf]14
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 đứng yên gây ra phản ứng: 

[image: image54.wmf]4141
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 .  Phản ứng này thu năng lượng 1,21MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng.  Hạt nhân X và hạt nhân 
 bay ra theo các hướng hợp với hướng chuyển động của hạt các góc lần lượt là 20o và 70o. Động năng của hạt nhân 
[image: image59.wmf]1

1

H

 là

A. 0,775MeV.  
B. 1,75MeV
C. 1,27MeV
D. 3,89MeV
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